
UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ Y TẾ

Số:          /SYT-VP
V/v cập nhật vị trí và thông tin liên 
hệ của các Trạm Y tế xã, phường 

trên nền tảng Google Maps

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày         tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Thực hiện Công văn số số 14493/UBND-KGVX ngày 26/8/2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đề nghị cập nhật vị trí và thông tin liên hệ của 
các Trạm Y tế xã, phường trên nền tảng Google Maps. Sở Y tế báo cáo kết quả 
như sau: 

- Tổng số Trạm Y tế xã, phường rà soát: 64 (trong đó 05 phường, 59 xã).
- Số đơn vị đã hoàn thành: 64 trạm, đạt tỷ lệ 100%. Các đơn vị đã cập nhật 

đầy đủ, chính xác vị trí định vị và số điện thoại liên hệ trên Google Maps. (Kèm 
theo danh sách Phụ lục).

Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP. KLinh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Hữu Tiến



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CHƯA HOÀN THÀNH

(Kèm theo Công văn số:         /SYT-VP ngày         /9/2026 của Sở Y tế)

TT Đơn vị hành chính Số Điện thoại Link/Thông tin hiển thị trên Google Maps
I. Khu vực Cà Mau
1 Trạm Y tế Phường An Xuyên 0917401172 https://maps.app.goo.gl/3LHCDJDx5xXkyoSX7
2 Trạm Y tế Phường Lý Văn Lâm 0918352396 https://maps.app.goo.gl/v8q4EqvGaMQUA8qQ8
3 Trạm Y tế Phường Tân Thành 0913434351 https://maps.app.goo.gl/HzE1MynXHttPQpyW6
4 Trạm Y tế Phường Hòa Thành 0913102282 https://maps.app.goo.gl/8uPfV6KHxAAYoW1H6

II. Khu vực Đầm Dơi
1 Trạm Y tế xã Tân Thuận 0919227867 https://maps.app.goo.gl/8A4p4vY1X4uemVay5
2 Trạm Y tế Xã Tân Tiến 0917557137 https://maps.app.goo.gl/86qRuynJTmoSw36M8
3 Trạm Y tế xã Thanh Tùng 0916588079 https://maps.app.goo.gl/3wCawyamxouyZ4b76
4 Trạm Y tế xã Trần Phán 0919080204 https://maps.app.goo.gl/rZpba9ywDrPu36wW7
5 Trạm Y tế xã Tạ An Khương 0918873642 https://maps.app.goo.gl/eX2Yjzzwjq5G5LxNA
6 Trạm Y tế xã Quách Phẩm 0918741442 https://maps.app.goo.gl/Q8xcAqZPA44Ky6Qo6
7 Trạm Y tế xã Đầm Dơi 0919434182 https://maps.app.goo.gl/stCnD9ZRszChqxqS8

III. Khu Vực Năm Căn
1 Trạm Y tế xã Đất Mới 0919934373 https://maps.app.goo.gl/3zMrfPboTTo6NPV18
2 Trạm Y tế xã Năm Căn 0918804100 https://maps.app.goo.gl/DqdSNYVdFNmo3u7t6
3 Trạm Y tế xã Tam Giang 0916696167 https://maps.app.goo.gl/dYZP3wDQ8KwXW4dN7

IV. Khu Vục Trần Văn Thời
1 Trạm Y tế xã Khánh Bình 0919115831 https://maps.app.goo.gl/NvPe1LB1qpitimHn9
2 Trạm Y tế xã Đá Bạc 0946130041 https://maps.app.goo.gl/SmzR6iqSfb2J82F36
3 Trạm Y tế xã Khánh Hưng 0919982661 https://maps.app.goo.gl/ZVmCTEMGNpQ13Hf49
4 Trạm Y tế xã Trần Văn Thời 0919080225 https://maps.app.goo.gl/jFV5c4SEGaxVQGyUA
5 Trạm Y tế xã Sông Đốc 0916043560 https://maps.app.goo.gl/pGCjCk3CpR9ifER38

V. Khu Vực Cái Nước
1 Trạm Y tế xã Lương Thế Trân 0944581547 https://maps.app.goo.gl/u2Jb7dTwCz12LF7G8
2 Trạm Y tế xã Tân Hưng 0919080955 https://maps.app.goo.gl/kLMdjkgfbmdrckmW7
3 Trạm Y tế xã Hưng Mỹ 0918185039 https://maps.app.goo.gl/MsXfnxFzvwduY4oR8
4 Trạm Y tế xã Cái Nước 0918163133 https://maps.app.goo.gl/HoFgYeniUCnztYHz8

VI. Khu Vực U Minh
1 Trạm Y tế xã U Minh 0919885115 https://maps.app.goo.gl/gVHm1nVfb71xFLXW6
2 Trạm Y tế xã Nguyễn Phích 0989829290 https://maps.app.goo.gl/Dws5sGDyaK9jaMhL7
3 Trạm Y tế xã Khánh Lâm 0948517596 https://maps.app.goo.gl/nJVeZEWUr6jwsQkdA
4 Trạm Y tế xã Khánh An 0919786799 https://maps.app.goo.gl/QesJ14cGgfQePmqx8
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VII. Khu vực Ngọc Hiển
1 Trạm Y tế xã Phan Ngọc Hiển 0913825447 https://maps.app.goo.gl/iFN1pehTYKdLBuSP9
2 Trạm Y tế xã Đất Mũi 0833622069 https://maps.app.goo.gl/DKVCFLvhvGzm1FUe8
3 Trạm Y tế xã Tân Ân 0949411339 https://maps.app.goo.gl/QeFK5TGu3NkWUFKa8

VIII. Khu vực Thới Bình
1 Trạm Y tế xã Thới Bình 0918332208 https://maps.app.goo.gl/fp2K4Z1e4VqG5nW19
2 Trạm Y tế xã Trí Phải 0919100882 https://maps.app.goo.gl/Q1cFnKmjR7mzNdsE7
3 Trạm Y tế xã Tân Lộc 0914752379 https://maps.app.goo.gl/49J8WSEGs2WzpJWF7
4 Trạm Y tế xã Hồ Thị Kỷ 0948677766 https://maps.app.goo.gl/mDGW4VRFRHrJurK5A
5 Trạm Y tế xã Biển Bạch 0948264299 https://maps.app.goo.gl/oxTt9JK5HZf2yTGCA

IX. Khu Vực Phú Tân
1 Trạm Y tế xã Cái Đôi Vàm 0918641191 https://maps.app.goo.gl/CyyWzQAtqGLBQ19T6
2 Trạm Y tế xã Nguyễn Việt Khái 0918628113 https://maps.app.goo.gl/GWvYAAGR6eVW8oV96
3 Trạm Y tế xã Phú Tân 0913844136 https://maps.app.goo.gl/aVwHwRv6ghh3v38t6
4 Trạm Y tế xã Phú Mỹ 0918352417 https://maps.app.goo.gl/tEMJNhyaJzYEUdvW9

X. Khu vực Bạc Liêu
1 Trạm Y tế Phường Bạc Liêu 0915887874 https://maps.app.goo.gl/jtSAqMkhMpA3HhHX8
2 Trạm Y tế Phường Vĩnh Trạch 0919490946 https://maps.app.goo.gl/psew8q76y6wJ2zym7
3 Trạm Y tế Phường Hiệp Thành 0948241141 https://maps.app.goo.gl/oHSkP81FiWkFDDss9

XI. Khu Vực Giá Rai
1 Trạm Y tế Phường Giá Rai 0919639514 https://maps.app.goo.gl/jcSfxNYVkfGq7Ahb9
2 Trạm Y tế Phường Láng Tròn 0919945477 https://maps.app.goo.gl/32pw4XjrWYM3NBxVA
3 Trạm Y tế xã Phong Thạnh 0942811106 https://maps.app.goo.gl/BDYteAEy9qx5j3pS9

XII. Khu Vực Hồng Dân
1 Trạm Y tế xã Hồng Dân 0918727063 https://maps.app.goo.gl/bQzZ8MdctFNtioB67
2 Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc 0914676971 https://maps.app.goo.gl/D1Uu9qBsArjmZhSK7
3 Trạm Y tế xã Ninh Thạnh Lợi 0918950668 https://maps.app.goo.gl/Q2FFVcN6oudGz2F37
4 Trạm Y tế xã Ninh Quới 0915618330 https://maps.app.goo.gl/cKt5KyD1ewKmrUCCA

XIII. Khu Vực Đông Hải
1 Trạm Y tế xã Gành Hào 0919503508 https://maps.app.goo.gl/nxW3qcdJ2mmh9Jfm6
2 Trạm Y tế xã Định Thành 0919636646 https://maps.app.goo.gl/VDTaQ5MFMi4aqsqSA
3 Trạm Y tế xã An Trạch 0942776567 https://maps.app.goo.gl/TcRf3ZCRMZiVsFuh6
4 Trạm Y tế xã Đông Hải 0917434515 https://maps.app.goo.gl/Tu3z35mhYntVBaVt5
5 Trạm Y tế xã Long Điền 0919196180 https://maps.app.goo.gl/obTKXYpGFuv4fNGG6

XIV. Khu vực Hòa Bình
1 Trạm Y tế xã Hòa Bình 0919505379 https://maps.app.goo.gl/hubpHAczpL7Q9YEL6
2 Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ 0914663115 https://maps.app.goo.gl/66dCfVzGhDBG2F67A
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3 Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu 0915861119 https://maps.app.goo.gl/GTf4yQu16Uy3ihYT6
XV. Khu Vực Phước Long
1 Trạm Y tế xã Phước Long 0916366452 https://maps.app.goo.gl/prLZ85qBtVnZ675V8
2 Trạm Y tế xã Vĩnh Phước 0945279793 https://maps.app.goo.gl/bU7xS8kHwcdpHGbGA
3 Trạm Y tế xã Phong Hiệp 0914676034 https://maps.app.goo.gl/wX1ae7HzEL5Fa3228
4 Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh 0918768098 https://maps.app.goo.gl/WbPVRCTiBxJq9vap7

XVI. Khu vực vĩnh Lợi
1 Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi 0817509918 https://maps.app.goo.gl/SKBf6xZdv5RS5oT86
2 Trạm Y tế xã Hưng Hội 0949303468 https://maps.app.goo.gl/QK7przymVPnSnJhe7
3 Trạm Y tế xã Châu Thới 0944825272 https://maps.app.goo.gl/XME38q3aGGsdrL7G7

Tổng cộng: 64 đơn vị (05 phường; 59 xã).
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